
1 Nguyễn Đức Tuệ An 24/02/2015 x Ba.1
2 Nguyễn Thụy Tú Anh 24/08/2015 X x Ba.1
3 Trần Minh Anh 11/16/2015 X Ba.1 Không học ISMART
4 Phạm Gia Bảo 25/10/2015 x Ba.1
5 Huỳnh Ngọc Bảo Châu 07/09/2015 X x Ba.1
6 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 17/11/2015 X x Ba.1
7 Nguyễn Hoàng Hải Đăng 06/09/2015 x Ba.1
8 Huỳnh Lê Ngọc Diệp 19/05/2015 X x Ba.1
9 Trần Ngọc Minh Huy 03/04/2015 x Ba.1

10 Nguyễn Diệu Huyền 10/01/2015 X x Ba.1
11 Lương Tuấn Khang 07/09/2015 x Ba.1
12 Nguyễn Trần An Khang 27/02/2015 x Ba.1
13 Lê Minh Khôi 19/11/2015 x Ba.1
14 Võ Minh Khôi 23/08/2015 Ba.1 Không học ISMART
15 Võ Đoan Kiều 09/01/2015 X Ba.1 Không học ISMART
16 Nguyễn Thiên Kim 09/05/2015 X x Ba.1
17 Trần Song Kim 23/01/2015 X Ba.1 Không học ISMART
18 Nguyễn Tiến Lộc 16/01/2015 Ba.1 Không học ISMART
19 Huỳnh Gia Minh 12/04/2015 x Ba.1 HSHN
20 Hoàng Nguyên Nam 27/04/2015 x Ba.1
21 Trịnh Bảo Nam 23/04/2015 Ba.1 Không học ISMART
22 Lê Hoàng Phương Nghi 30/08/2015 X Ba.1 Không học ISMART
23 Lê Hoàng Bảo Ngọc 15/07/2015 X Ba.1 Không học ISMART
24 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 13/01/2015 X x Ba.1
25 Trương Quỳnh Nhi 16/06/2015 X x Ba.1
26 Phạm An Nhiên 04/11/2015 X x Ba.1
27 Mai Thanh Phong 25/06/2015 Ba.1 Không học ISMART
28 Nguyễn Thiên Phúc 26/09/2015 x Ba.1
29 Lê Phạm Hoàng Quyên 28/10/2015 X x Ba.1
30 Vũ Trần Tú Quỳnh 23/09/2015 X x Ba.1
31 Nguyễn Hoàng Thắng 12/03/2015 Ba.1 Không học ISMART
32 Nguyễn Chí Thanh 25/08/2015 x Ba.1
33 Nguyễn Hữu Thiên 20/06/2015 x Ba.1
34 Nguyễn Dương Phước Thịnh 09/12/2015 x Ba.1
35 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 22/10/2015 X x Ba. 2
36 Nguyễn Hoàng Minh Tú 04/02/2015 x Ba.1
37 Nguyễn Tôn Minh Tuệ 01/12/2015 X x Ba.1
38 Cao Thanh Tùng 29/04/2015 x Ba.1
39 Trần Huỳnh Vy Uyên 12/03/2015 X Ba.1 Không học ISMART

Tổng danh sách có 39 học sinh
Bình Thạnh, ngày 12 tháng 8 năm 2024

 Hiệu trưởng

Hoàng Thị Việt Hương

Lớp cũ Ghi chú
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                           GVCN: NGUYỄN HUỆ TÂM- SỐ ĐT: 0903150775



1 Nguyễn Công Anh 18/09/2015 Ba. 2 Không học ISMART
2 Nguyễn Phương Anh 26/02/2015 X X Ba. 2
3 Trịnh Nguyễn Phương Anh 17/11/2015 X X Ba. 2
4 Trương Hoàng Bảo Anh 19/06/2015 X X Ba. 2
5 Cao Trần Ngọc Bích 20/07/2015 X X Ba. 2
6 Nguyễn Hồng Khánh Chi 10/11/2015 X X Ba. 2
7 Trần Đình Chương 04/08/2015 X Ba. 2
8 Nguyễn Hoàng Dũng 17/09/2015 X Ba. 2
9 Nguyễn Huỳnh Gia Gia 28/08/2015 X X Ba. 2
10 Nguyễn Minh Hiếu 18/06/2015 X Ba. 2
11 Đinh Gia Hưng 03/06/2015 X Ba. 2
12 Nguyễn Gia Huy 24/10/2015 X Ba. 2
13 Phạm Huỳnh Quang Huy 22/12/2014 Ba. 2 Không học ISMART
14 Phan Gia Khang 15/05/2015 Ba. 2 Không học ISMART
15 Ngô Đình Bảo Khoa 05/05/2015 X Ba. 2
16 Nguyễn Anh Khoa. 03/11/2015 X Ba. 2
17 Lê Đình Phú Lộc 29/10/2015 X Ba. 2
18 Trương Phúc Đông Nghi 05/02/2015 X X Ba. 2
19 Nguyễn Cát Bảo Ngọc 05/12/2015 X X Ba. 2
20 Lê Nguyễn Thanh Nhàn 11/06/2015 X X Ba. 2
21 Đoàn Danh Nhân 22/03/2015 X Ba. 2
22 Nguyễn Đinh Thành Nhân 17/04/2015 X Ba. 2
23 Ninh Thị Tuyết Nhi 24/07/2015 X X Ba. 2
24 Dương Minh Quân 06/01/2015 X Ba. 2
25 Lê Nguyễn Hoàng Quân 05/12/2015 X Ba. 2
26 Nguyễn Tấn Sang 03/04/2015 X Ba. 2
27 Dương Quang Minh Trí 30/04/2015 X Ba. 2
28 Võ Anh Tuấn 18/06/2015 X Ba. 2
29 Nguyễn Bá Tùng 12/08/2015 X Ba. 2
30 Trần Nguyên Tùng 01/07/2015 X Ba. 2
31 Nguyễn Ngọc Cát Tường 16/04/2015 X X Ba. 2
32 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 06/09/2015 X Ba. 2 Không học ISMART
33 Phạm Võ Cát Tuyền 30/03/2015 X Ba. 2 Không học ISMART
34 Nguyễn Ngọc Như Ý 24/04/2015 X Ba. 2 Không học ISMART
35 Trương Lê Hải Yến 01/07/2015 X X Ba. 2

Tổng danh sách có 35 học sinh
Bình Thạnh, ngày 12 tháng 8 năm 2024

 Hiệu trưởng

UBND QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/2
NĂM HỌC 2024-2025

STT Họ Tên Ngày sinh Nữ
Bán 
trú

Ismart

                          GVCN: NGUYỄN THUỴ VY- SỐ ĐT: 0767090863

Lớp cũ Ghi chú

          Hoàng Thị Việt Hương



GVCN: LA LI SÁ - SỐ ĐT: 0938132902

1 Phạm Nguyễn Thiên Ân 29/09/2015 Ba.3
2 Nguyễn Quang Anh 18/08/2015 Ba.3
3 Trần Duy Anh 23/06/2015 Ba.3
4 Trương Huỳnh Anh 17/06/2015 X Ba.3
5 Võ Bảo Anh 17/04/2015 X Ba.3
6 Hoàng Gia Bảo 10/08/2015 Ba.3
7 Võ Trương Bảo Châu 23/10/2015 X Ba.3 Thiếu tiền
8 Nguyễn Phương Ngọc Diệp 25/06/2015 X Ba.3
9 Phan Thành Đức 12/06/2015 Ba.3

10 Bùi Gia Hân 26/04/2015 X Ba.3
11 Trần Đình Nhật Hào 16/03/2015 Ba.3
12 Lương Quốc Hiếu 05/08/2015 Ba.3
13 Nguyễn Lâm Gia Huy 19/05/2015 Ba.3
14 Trương Quang Huy 18/10/2015 Ba.3
15 Nguyễn Duy Khánh 21/11/2015 Ba.3
16 Ngô Ngọc Thiên Kim 01/02/2015 X Ba.3
17 Lê Uyên Lâm 29/09/2015 X Ba.3
18 Nguyễn Lâm 07/08/2015 Ba.3
19 Nguyễn Phú Lộc 13/10/2015 Ba.3
20 Hồ Thiên Mẫn 30/12/2015 X Ba.3
21 Huỳnh Hoàng Minh 15/10/2015 Ba.3
22 Đặng Kim Ngân 14/02/2015 X Ba.3
23 Nguyễn Võ Thiên Nhân 11/09/2015 Ba.3
24 Nguyễn Tấn Phát 03/01/2015 Ba.3
25 Nguyễn Tấn Phát 09/07/2015 Ba.3
26 Nguyễn Đình Gia Phú 01/05/2015 Ba.3
27 Phạm Gia Phúc 01/03/2015 Ba.3
28 Trần Thế Quân 21/01/2015 Ba.3
29 Nguyễn Võ Anh Tây 16/08/2013 Ba.3
30 Dương Quốc Thịnh 09/10/2015 Ba.3
31 Lê Mạc Giáng Tiên 12/10/2015 X Ba.3
32 Nguyễn Hồ Thủy Tiên 10/01/2015 X Ba.3
33 Trần Hoàng Minh Trang 13/06/2015 X Ba.3
34 Hồng Ngọc Tuyền 03/02/2015 X Ba.3
35 Cao Lê Uyên 21/01/2015 X Ba.3
36 Nguyễn Thanh Vy 05/11/2015 X Ba.3
37 Nguyễn Tường Vy 10/02/2015 X Ba.3
38 Hà Hải Yến 19/04/2015 X Ba.3
39 Phạm Hoàng Hân Yến 13/03/2015 X Ba.3
40 La Ngọc Như Ý 01/10/2015 X HSM
41 Huỳnh Bảo Ngọc 01/09/2015 X Không HSM

Tổng danh sách có 41 học sinh
Bình Thạnh, ngày 12 tháng 8 năm 2024

            Hiệu trưởng

 Hoàng Thị Việt Hương

Lớp cũ Ghi chú

UBND QUẬN BÌNH THẠNH
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